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Đồng Nai, ngày 04 tháng 02 năm 2016


QUYẾT ĐỊNH

Duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 nghĩa trang theo quy hoạch tại xã Tân Hiệp, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai

(Quy mô: Khoảng 50,17537 ha, chủ đầu tư: Công ty TNHH Thương mại 
và Dịch vụ Phú Thiện Phát)


ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; 

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18/6/2014;

Căn cứ Nghị định số 44/2015/NĐ-CP ngày 06/5/2015 của Chính phủ về quy hoạch xây dựng;
Căn cứ Nghị định số 35/2008/NĐ-CP ngày 25/3/2008 của Chính phủ về việc xây dựng, quản lý và sử dụng nghĩa trang;

Căn cứ Thông tư 07/2008/TT-BXD ngày 07/4/2008 của Bộ Xây dựng hướng dẫn lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch xây dựng;
Xét hồ sơ quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 dự án nghĩa trang theo quy hoạch tại xã Tân Hiệp, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai do Công ty TNHH Tư vấn đầu tư và Xây dựng BRIC lập tháng 01/2016;
Xét đề nghị của Giám đốc Sở Xây dựng tại Tờ trình số 35/TTr-SXD ngày     02/02/2016,
QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 nghĩa trang theo quy hoạch tại xã Tân Hiệp, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai với các nội dung chính sau:
1. Vị trí và quy mô nghiên cứu lập quy hoạch 
a) Vị trí
Vị trí khu đất nghiên cứu quy hoạch thuộc xã Tân Hiệp, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai có ranh đất giới hạn như sau: 
- Phía Đông giáp: Lô đất cao su;
- Phía Tây giáp: Đất nghĩa địa cũ;
- Phía Nam giáp: Lô đất cao su;
- Phía Bắc giáp: Đường lô cao su.
b) Quy mô, tỷ lệ lập quy hoạch
- Quy mô diện tích: 501753,7 m².
- Tỷ lệ lập quy hoạch: 1/500.
2. Tính chất và mục tiêu lập quy hoạch
a) Tính chất: Là nghĩa trang phục vụ việc chôn cất những người từ trần với loại hình chôn một lần, cát táng. Nghĩa trang theo quy hoạch được thiết kế đảm bảo các yếu tố khoa học hiện đại về công nghệ an táng, môi trường... và các tiêu chí về phát triển bền vững.
b) Mục tiêu
- Xây dựng thành nghĩa trang tập trung của huyện theo quy hoạch, phục vụ cho nhu cầu an táng khoảng 60 năm, đồng thời phục vụ cho việc di dời các nghĩa trang hiện hữu nhỏ lẻ rải rác trong khu vực để thực hiện theo định hướng quy hoạch chung chỉnh trang đô thị.
- Phạm vi phục vụ: Các xã Long An, Suối Trầu, Cẩm Đường, Long Phước, Bàu Cạn, Tân Hiệp, Phước Thái, Phước Bình và vùng phụ cận.
- Công nghệ táng: Chôn cất 01 lần, cát táng. Áp dụng các công nghệ an táng khoa học tiên tiến, đảm bảo vệ sinh môi trường, là nơi tưởng niệm theo phong tục tập quán đồng thời mang nét văn minh của đời sống hiện đại.
3. Các chỉ tiêu áp dụng cho đồ án
3.1. Quy mô các loại mộ
a) Đất khu mộ chôn một lần: Là hình thức địa táng vĩnh viễn thi hài không phải qua giai đoạn cải táng. Kích thước mộ chôn một lần từ 3 ÷ 8 m2. Tổng diện tích các khu đất chôn một lần là 235.249,78 m2, chiếm khoảng 46,9% diện tích toàn khu.

(Phụ lục 01 kèm theo).

b) Khu mộ cát táng: Là hình thức địa táng sau khi di dời hài cốt từ nơi khác về. Kích thước khu mộ cải táng là 3 ÷ 5 m2. Tổng diện tích các khu đất cát táng là 43.161,23 m2, chiếm khoảng 8,6% diện tích toàn khu.
(Phụ lục 02 kèm theo).

c) Khu lưu tro cốt: Phần tro cốt được lưu giữ tại công trình nhà lưu theo lô, tầng, diện tích 01 hộc: 0,5 m x 0,5 m x 0,5 m = 0,125 m3.

3.2. Các chỉ tiêu kinh tế - kỹ thuật chủ yếu:
	Đất khu chức năng
	Chỉ tiêu

	Đất khu dịch vụ - quản lý
	≥ 5%

	Đất các loại mộ
	( 60%

	Đất cây xanh 
	≥ 25%

	Đất công trình hạ tầng kỹ thuật
	≥ 10%

	Điện công trình dịch vụ
	15 - 20 W/m2 sàn

	Chiếu sáng

+ Đường, quảng trường

+ Cây xanh, công viên
	1,5 - 3,0 KW/ha

1 - 1,2 KW/ha

	Cấp nước  

+ Nhân viên phục vụ    

+ Khách thăm viếng

+ Tưới cây rửa đường
	100 lít/người/ngày

05 lít/người/ngày

10% Q

	Thoát nước
	80% nước cấp

	Thu gom chất thải rắn
	0,6 - 01 kg/người/ngày



Chỉ giới đường đỏ của từng tuyến đường, khoảng lùi của các công trình thể hiện cụ thể tại bản vẽ quy hoạch phân lô và bản vẽ quy hoạch giao thông.
4. Quy hoạch sử dụng đất và tổ chức kiến trúc cảnh quan
4.1 Quy hoạch sử dụng đất
	STT
	Ký hiệu
	Hạng mục
	Diện tích (m2)
	Tỷ lệ (%)

	1
	A
	Đất khu dịch vụ - quản lý
	25.399,68
	5,1%

	 
	A1-1, A1-2
	Đất khu nhà quản trang
	5.914,64
	1,2%

	 
	A2
	Đất khu nhà tang lễ
	9.537,95
	1,9%

	 
	A3
	Đất dữ trữ công trình dịch vụ
	6.994,02
	1,4%

	 
	A4
	Đất khu nhà lưu tro cốt
	2.953,07
	0,6%

	2
	B
	Đất các loại mộ
	278.411,01
	55,5%

	 
	B1, B2, B4, B5, B6
	Đất khu mộ loại 1 (chôn một lần)
	163.503,93
	32,6%

	 
	B3
	Đất khu mộ loại 2 (cát táng)
	43.161,23
	8,6%

	 
	B7
	Đất khu mộ loại 4
	35.379,23
	7,1%

	 
	B8
	Đất khu mộ loại 3
	36.366,62
	7,2%

	3
	C
	Đất cây xanh + mặt nước
	125.753,43
	25,1%

	 
	CXTT
	Cây xanh tập trung
	79.786,94
	15,9%

	 
	CXCL
	Cây xanh cách ly
	35.951,17
	7,2%

	 
	HCQ
	Khu hồ cảnh quan
	10.015,31
	2,0%

	4
	D
	Đất giao thông + hạ tầng kỹ thuật
	72.189,58
	14,3%

	 
	GT
	Đất giao thông 
	68.031,25
	13,5%

	 
	D1, D2, D3
	Khu công trình đầu mối (cấp điện, 
trạm xử lý, bãi xe)
	4.158,33
	0,8%

	
	 
	Tổng
	501.753,70
	100%


4.2. Tổ chức kiến trúc cảnh quan
Các khu chức năng cho khu nghĩa trang được phân khu như sau:
- Cổng ra vào chính với lộ giới 40 m theo hướng từ Tây sang Đông, kết hợp mảng xanh.
- Khu mộ chôn: Được bố trí đều trên khu đất, chia thành các ô cờ, trong các ô bố trí đường đi bộ kết hợp cây xanh, bàn thờ, chòi nghỉ chân. 
- Khu đất dịch vụ:
+ Khu nhà quản trang: Mật độ xây dựng tối đa 40%, tầng cao tối đa 02 tầng. Là trung tâm quản lý toàn khu nghĩa trang, nằm gần vị trí cổng ra vào, chịu trách nhiệm toàn diện về vấn đề liên hệ, vận hành cho nghĩa trang. 
+ Khu nhà tang lễ: Mật độ xây dựng tối đa 40%, tầng cao tối đa 02 tầng.
+ Khu nhà lưu tro cốt: Là công trình kiến trúc lưu giữ tro thi hài, hài cốt sau khi hỏa táng. Mật độ xây dựng tối đa 40%, tầng cao tối đa 02 tầng.
+ Khu nhà hỏa táng: Mật độ xây dựng tối đa 40%, tầng cao tối đa 02 tầng.
+ Chòi nghỉ: Bố trí phân tán tại trung tâm của các điểm an táng thành phần.
- Hồ sinh học: Tận dụng khu đất thấp hiện hữu xung quanh là các dải cây xanh tạo cảnh quan sinh thái cũng như giảm ô nhiễm cho môi trường.
- Cây xanh: Tổng diện tích đất cây xanh - mặt nước là 125.753,43 m2, chiếm khoảng 25,1% diện tích toàn khu.
5. Quy hoạch hệ thống hạ tầng kỹ thuật: 
5.1. Giao thông
a) Giao thông đối ngoại
- Phía Tây của dự án là đường đất, đề xuất lộ giới là 17 m (mặt cắt A-A), (mặt đường chính = 07 m; vỉa hè = 5 x 2 = 10 m).
b) Giao thông đối nội:
Đường nội bộ: 
- Đường D1: Lộ giới 07 m (mặt cắt 3-3) (mặt đường = 07 m)
- Đường D2, N4, N5, X1, X4, X15, X16, X18: Lộ giới 06 m (mặt cắt 6-6) (mặt đường = 06 m).
- Đường D5,N1: Lộ giới thay đổi từ 6 - 9,5m (mặt cắt 2-2).
- Đường D3, D4, X5, X6, X7, X11, X12, X13, X14: Lộ giới 07 m (mặt cắt 1-1) (mặt đường = 07 m).
- Đường N2, N3, X2, X3: Lộ giới thay đổi  từ 6 - 9,5 m (mặt cắt 4-4) (mặt đường = 06 - 9,5 m).
- Đường X8, X10: Lộ giới 6 - 11 m (mặt cắt 5-5) (mặt đường = 6~11 m).
- Kết cấu mặt đường như sau: Lớp trên cùng là lớp BT nhựa nóng, tiếp theo là lớp cấp phối đá dăm, dưới cùng là lớp cát lu lèn chặt, đạt độ chặt ( 0,98. Kết cấu mặt đường phải đảm bảo mô đun đàn hồi yêu cầu tối thiểu là Eyc = 120 Mpa.
- Thiết kế trắc dọc tuyến: Trắc dọc tuyến được thiết kế bám theo phương án san nền, đảm bảo mức độ hài hòa, độ dốc dọc nhỏ phù hợp với thoát nước mưa, nước mặt nhanh nhất. Độ dốc mui luyện i = 2%.
- Vỉa hè: Lát gạch con sâu kết hợp với dải cây xanh dọc theo vỉa hè và các hệ thống cấp thoát nước, điện và các hệ thống công trình ngầm khác.
Đường đi bộ: 
- Trong khu vực có các tuyến đường đi bộ để nối các khu vực mộ cũng như các khu dịch vụ với nhau. Bề rộng mặt đường từ (4 ÷ 5) m.
- Kết cấu mặt đường : Mặt đường được lát bê tông xi măng, bên dưới là lớp cấp phối đá dăm loại II.
Đường đất (dân sinh) thay thế tuyến đường cắt ngang qua dự án:
- Hiện trạng dự án có tuyến đường đất có lộ giới là 07 m cắt ngang qua dự án. Dọc theo ranh dự án cũng có các tuyến đường đất với lộ giới là 07 m. Do đó, khi dự án đi vào hoạt động, hướng tuyến đường dân sinh sẽ đi theo tuyến đường dọc theo ranh dự án.
5.2. San nền
Khu đất lập quy hoạch có địa hình dốc thoải, cao độ tự nhiên trung bình từ +18,22 ÷ +38,42 m nên không chịu ảnh hưởng của mực nước cao nhất của hồ phục vụ tưới tiêu Lộc An (cao độ mực nước cao nhất theo thiết kế là +22,96 m). Vì vậy việc thiết kế san nền khu vực này sẽ thực hiện theo hướng tận dụng tối đa độ dốc tự nhiên. Hướng dốc sẽ từ Đông sang Tây.
5.3. Thoát nước mưa
- Hệ thống thoát nước mưa được thiết kế tách riêng để đảm bảo thoát nước một cách nhanh nhất tránh ngập úng, phân chia lưu vực thoát nước mưa thành nhiều lưu vực nhỏ, tập trung nước mưa dẫn về các mương đặt dọc theo các trục đường nội bộ, sau đó dẫn về các mương chính trên các trục đường lớn và đổ về hồ cảnh quan. Sau đó đấu nối thoát nước ra thoát nước chung của khu vực đảm bảo nghĩa trang không bị ngập úng.
- Các tuyến thoát nước được xây dựng bằng mương đá hộc bố trí dọc theo vỉa hè các trục đường. Hướng dốc chủ đạo từ Đông sang Tây, khu vực có địa hình thấp nhất nằm ở phía Tây.
5.4. Cấp nước
- Nguồn cấp nước: Giai đoạn đầu, nguồn nước sinh hoạt và nước tưới cây được lấy từ nước ngầm khai thác tại chỗ bằng giếng khoan sâu 60m, bơm lên các bể chứa để tạo áp lực cấp nước đến từng thiết bị dùng nước. Giai đoạn sau nước cung cấp cho nghĩa trang được lấy từ Nhà máy nước Hồ Cầu Mới, công suất 90.000 m3/ng/đêm, đi trên đường Bàu Cạn.
- Bố trí các trụ cứu hỏa tại các công trình dịch vụ để phục vụ cho việc chữa cháy.

- Tổng nhu cầu dùng nước là 98 m³/ng.đ.
5.5. Thoát nước thải và vệ sinh môi trường
a) Thoát nước thải
- Nước thải của dự án chủ yếu chỉ có nước thải sinh hoạt của nhân viên làm việc và người viếng nghĩa trang. Nước thải trong các khu mộ sử dụng hình thức chôn chặt, “Trong quan ngoài quách”, huyệt mộ được xây dựng bằng bê tông, phải đảm bảo không gây hại đến nguồn nước ngầm và tài nguyên đất.
- Lưu lượng nước thải bằng 80% nước cấp: 08 (m³/ng.đ).
- Nước thải sinh hoạt của khu dịch vụ điều hành và các khu vệ sinh công cộng khác được xử lý qua bể tự hoại 05 ngăn kết hợp sục khí, khử trùng và sau đó toàn bộ nước thải được dẫn về trạm xử lý với diện tích 100 m2 phía Tây Bắc của dự án. 
b) Rác thải
- Rác thải bao gồm các loại: Rác thải sinh hoạt và rác thải của các hoạt động tang lễ.
- Ký hợp đồng với công ty dịch vụ vệ sinh môi trường và các đơn vị có chức năng thu gom xử lý lượng rác phát sinh hàng ngày và vận chuyển bằng xe chuyên dụng đến khu xử lý chung theo quy định.
5.6. Cấp điện
- Nguồn cấp: Từ tuyến điện 22 KV hiện hữu dọc đường vào Giáo xứ Hiền Hòa các dự án khoảng 498 m cấp cho dự án.
- Để đáp ứng yêu cầu cung cấp điện dự kiến sẽ xây dựng mới các tuyến trung thế 22 KV. Các tuyến trung thế và hạ thế đi nổi trên các trụ điện BTLT; chiều dài các tuyến trung thế xây dựng mới là 498 m. 
- Tổng công suất trạm hạ thế trong toàn khu dự kiến là 100 KVA, các trạm đều là loại trạm trong nhà hoặc trạm compact. Từ các trạm hạ thế có các phát tuyến 0,4 KV đưa đến các công trình tiêu thụ, chiều dài các tuyến hạ thế xây dựng mới là 1.637 m.
- Tổng nhu cầu cấp điện cho khu vực là 100 KW.
5.7. Thông tin liên lạc
- Nguồn cấp: Nguồn thông tin liên lạc được ghép nối vào mạng viễn thông của Bưu điện huyện Long Thành.
- Xây dựng mới tuyến cáp từ trạm này tới dự án.
- Toàn bộ hệ thống cáp tín hiệu được đi nổi trên các trụ BTLT.
- Việc cấp tín hiệu điện thoại đến số thuê bao được thực hiện từ tủ cáp gần nhất.
- Tổng dung lượng toàn khu khoảng 25 số.
6. Phân kỳ đầu tư và nguồn vốn thực hiện
6.1. Phân kỳ đầu tư
- Giai đoạn 01 (Từ 7/2016 - 6/2018):
+ Hoàn tất thủ tục về cắm mốc đền bù giải tỏa, thiết kế xây dựng.
+ Xây dựng hoàn chỉnh hệ thống hạ tầng kỹ thuật của dự án.
- Giai đoạn 02 (Từ 7/2018 - 6/2020):
+ Xây dựng nhà quản trang, bãi xe, nhà tang lễ, khu vực mộ cải táng, một phần khu mộ.
- Giai đoạn 03 (Từ 7/2020 - 6/2021):
+ Xây dựng hoàn thiện các công trình dịch vụ và các khu mộ còn lại.
+ Hoàn thành việc xây dựng toàn bộ dự án.
Nguồn vốn thực hiện: Vốn hợp pháp của chủ đầu tư.
7. Quy định quản lý theo đồ án quy hoạch
Quy định quản lý theo đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 nghĩa trang theo quy hoạch tại xã Tân Hiệp, tại huyện Nhơn Trạch - tỉnh Đồng Nai do Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Phú Thiện Phát làm chủ đầu tư gồm 03 chương, 08 điều đã được Sở Xây dựng thẩm tra tháng 02/2016.
Điều 2. Trên cơ sở quy hoạch được duyệt, UBND huyện Long Thành, UBND xã Tân Hiệp, Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Phú Thiện Phát, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan có trách nhiệm:
1. Công bố công khai cho Nhân dân và các đơn vị kinh tế - xã hội có liên quan trên địa bàn về nội dung quy hoạch, cùng nghiêm chỉnh thực hiện nội dung quy hoạch đã phê duyệt.
2. Căn cứ nội dung quy hoạch được duyệt, UBND huyện Long Thành chỉ đạo chuyển các mốc giới theo nội dung quy hoạch ra thực địa, cùng UBND xã Tân Hiệp quản lý xây dựng theo đúng hồ sơ đã được duyệt.
3. Chủ đầu tư tổ chức lập dự án theo quy định hiện hành.
4. Khi bố trí các công trình hạ tầng kỹ thuật cần liên hệ với các chuyên ngành: Giao thông, cấp nước, cấp điện, bưu chính viễn thông, phòng cháy chữa cháy… để xác định các chỉ tiêu kinh tế - kỹ thuật phù hợp với hệ thống đấu nối hạ tầng chung tại khu vực.
5. Sở Xây dựng hướng dẫn chủ đầu tư lập dự thảo quy định quản lý nghĩa trang theo quy hoạch tại xã Tân Hiệp, huyện Long Thành theo quy định tại Nghị định số 35/2008/NĐ-CP ngày 25/3/2008 của Chính phủ về việc xây dựng, quản lý và sử dụng nghĩa trang trình UBND huyện Long Thành thỏa thuận trước khi ban hành.
6. Định kỳ 06 tháng, chủ đầu tư lập báo cáo về tình hình thực hiện dự án, gửi Sở Xây dựng để tổng hợp báo cáo gửi UBND tỉnh.
Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.
Điều 4. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Xây dựng, Kế hoạch và Đầu tư, Tài nguyên và Môi trường, Tài chính, Giao thông Vận tải, Lao động - Thương binh và Xã hội, Chủ tịch UBND huyện Long Thành, Chủ tịch UBND xã Tân Hiệp, Giám đốc Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Phú Thiện Phát, Thủ trưởng các đơn vị và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
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Phụ lục 01
 BẢNG CHI TIẾT THỐNG KÊ CÁC LOẠI MỘ CHÔN MỘT LẦN
(Kèm theo Quyết định số 411/QĐ-UBND ngày 04 tháng 02 năm 2016 

của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai)


	STT
	Ký

hiệu
	Loại đất
	Diện tích

đất (m2)
	Chỉ tiêu 

mộ

(m2/mộ)
	Số lô 

mộ
	Tỷ lệ

 (%)

	1
	B1
	Đất khu mộ loại 1 (chôn một lần) 1
	29,867.88
	3
	-
	8
	3,047
	6.0%

	1.1
	B1-1
	Đất khu mộ loại 1 (chôn một lần)
	1,280.12
	3
	-
	8
	159
	0.3%

	1.2
	B1-2
	Đất khu mộ loại 1 (chôn một lần)
	1,253.75
	3
	-
	8
	168
	0.2%

	1.3
	B1-3
	Đất khu mộ loại 1 (chôn một lần)
	1,453.27
	3
	-
	8
	196
	0.3%

	1.4
	B1-4
	Đất khu mộ loại 1 (chôn một lần)
	2,229.64
	3
	-
	8
	261
	0.4%

	1.5
	B1-5
	Đất khu mộ loại 1 (chôn một lần)
	1,369.81
	3
	-
	8
	171
	0.3%

	1.6
	B1-6
	Đất khu mộ loại 1 (chôn một lần)
	1,450.89
	3
	-
	8
	191
	0.3%

	1.7
	B1-7
	Đất khu mộ loại 1 (chôn một lần)
	1,191.27
	3
	-
	8
	153
	0.2%

	1.8
	B1-8
	Đất khu mộ loại 1 (chôn một lần)
	1,873.09
	3
	-
	8
	226
	0.4%

	1.9
	B1-9
	Đất khu mộ loại 1 (chôn một lần)
	1,214.99
	3
	-
	8
	163
	0.2%

	1.10
	B1-10
	Đất khu mộ loại 1 (chôn một lần)
	1,202.03
	3
	-
	8
	154
	0.2%

	1.11
	B1-11
	Đất khu mộ loại 1 (chôn một lần)
	1,199.15
	3
	-
	8
	148
	0.2%

	1.12
	B1-12
	Đất khu mộ loại 1 (chôn một lần)
	1,264.46
	3
	-
	8
	169
	0.3%

	1.13
	B1-13
	Đất khu mộ loại 1 (chôn một lần)
	1,587.09
	3
	-
	8
	199
	0.3%

	1.14
	B1-14
	Đất khu mộ loại 1 (chôn một lần)
	1,454.05
	3
	-
	8
	195
	0.3%

	1.15
	B1-15
	Đất khu mộ loại 1 (chôn một lần)
	1,231.15
	3
	-
	8
	163
	0.2%

	1.16
	B1-16
	Đất khu mộ loại 1 (chôn một lần)
	1,041.63
	3
	-
	8
	130
	0.2%

	1.17
	B1-17
	Đất khu mộ loại 1 (chôn một lần)
	1,567.11
	3
	-
	8
	201
	0.3%

	1.18
	 
	Đất giao thông trong khu mộ
	6,004.37
	 
	 
	 
	 
	1.2%

	2
	B2
	Đất khu mộ loại 1 (chôn một lần) 2
	30,298.21
	3
	-
	8
	3,114
	6.0%

	2.1
	B2-1
	Đất khu mộ loại 1 (chôn một lần) 
	959.36
	3
	-
	8
	92
	0.2%

	2.2
	B2-2
	Đất khu mộ loại 1 (chôn một lần)
	1,249.59
	3
	-
	8
	166
	0.2%

	2.3
	B2-3
	Đất khu mộ loại 1 (chôn một lần)
	1,249.59
	3
	-
	8
	166
	0.2%

	2.4
	B2-4
	Đất khu mộ loại 1 (chôn một lần)
	1,078.18
	3
	-
	8
	134
	0.2%

	2.5
	B2-5
	Đất khu mộ loại 1 (chôn một lần)
	1,178.92
	3
	-
	8
	151
	0.2%

	2.6
	B2-6
	Đất khu mộ loại 1 (chôn một lần)
	1,333.59
	3
	-
	8
	178
	0.3%

	2.7
	B2-7
	Đất khu mộ loại 1 (chôn một lần)
	1,390.53
	3
	-
	8
	182
	0.3%

	2.8
	B2-8
	Đất khu mộ loại 1 (chôn một lần)
	1,616.57
	3
	-
	8
	221
	0.3%

	2.9
	B2-9
	Đất khu mộ loại 1 (chôn một lần)
	1,338.33
	3
	-
	8
	181
	0.3%

	2.10
	B2-10
	Đất khu mộ loại 1 (chôn một lần)
	1,579.98
	3
	-
	8
	172
	0.3%

	2.11
	B2-11
	Đất khu mộ loại 1 (chôn một lần)
	1,232.84
	3
	-
	8
	155
	0.2%

	2.12
	B2-12
	Đất khu mộ loại 1 (chôn một lần)
	1,484.99
	3
	-
	8
	177
	0.3%

	2.13
	B2-13
	Đất khu mộ loại 1 (chôn một lần)
	1,729.96
	3
	-
	8
	234
	0.3%

	2.14
	B2-14
	Đất khu mộ loại 1 (chôn một lần)
	1,332.60
	3
	-
	8
	178
	0.3%

	2.15
	B2-15
	Đất khu mộ loại 1 (chôn một lần)
	1,332.60
	3
	-
	8
	178
	0.3%

	2.16
	B2-16
	Đất khu mộ loại 1 (chôn một lần)
	1,352.82
	3
	-
	8
	149
	0.3%

	2.17
	B2-17
	Đất khu mộ loại 1 (chôn một lần)
	2,118.29
	3
	-
	8
	263
	0.4%

	2.18
	B2-18
	Đất khu mộ loại 1 (chôn một lần)
	1,169.38
	3
	-
	8
	137
	0.2%

	2.19
	 
	Đất giao thông trong khu mộ
	5,570.09
	 
	 
	 
	 
	1.1%

	3
	B4
	Đất khu mộ loại 1 (chôn một lần) 3
	35,375.24
	3
	-
	8
	3,669
	7.1%

	3.1
	B4-1
	Đất khu mộ loại 1 (chôn một lần)
	1,895.10
	3
	-
	8
	223
	0.4%

	3.2
	B4-2
	Đất khu mộ loại 1 (chôn một lần)
	1,420.34
	3
	-
	8
	194
	0.3%

	3.3
	B4-3
	Đất khu mộ loại 1 (chôn một lần)
	1,139.16
	3
	-
	8
	154
	0.2%

	  3.4
	B4-4
	Đất khu mộ loại 1 (chôn một lần)
	1,155.03
	3
	-
	8
	135
	0.2%

	3.5
	B4-5
	Đất khu mộ loại 1 (chôn một lần)
	1,890.31
	3
	-
	8
	238
	0.4%

	3.6
	B4-6
	Đất khu mộ loại 1 (chôn một lần)
	1,290.20
	3
	-
	8
	176
	0.3%

	3.7
	B4-7
	Đất khu mộ loại 1 (chôn một lần)
	1,529.21
	3
	-
	8
	191
	0.3%

	3.8
	B4-8
	Đất khu mộ loại 1 (chôn một lần)
	1,417.52
	3
	-
	8
	175
	0.3%

	3.9
	B4-9
	Đất khu mộ loại 1 (chôn một lần)
	1,510.58
	3
	-
	8
	162
	0.3%

	3.10
	B4-10
	Đất khu mộ loại 1 (chôn một lần)
	1,028.56
	3
	-
	8
	122
	0.2%

	3.11
	B4-11
	Đất khu mộ loại 1 (chôn một lần)
	1,514.57
	3
	-
	8
	195
	0.3%

	3.12
	B4-12
	Đất khu mộ loại 1 (chôn một lần)
	1,268.37
	3
	-
	8
	172
	0.3%

	3.13
	B4-13
	Đất khu mộ loại 1 (chôn một lần)
	1,534.72
	3
	-
	8
	190
	0.3%

	3.14
	B4-14
	Đất khu mộ loại 1 (chôn một lần)
	2,324.28
	3
	-
	8
	286
	0.5%

	3.15
	B4-15
	Đất khu mộ loại 1 (chôn một lần)
	1,403.80
	3
	-
	8
	192
	0.3%

	3.16
	B4-16
	Đất khu mộ loại 1 (chôn một lần)
	1,793.90
	3
	-
	8
	224
	0.4%

	3.17
	B4-17
	Đất khu mộ loại 1 (chôn một lần)
	1,736.71
	3
	-
	8
	200
	0.3%

	3.18
	B4-18
	Đất khu mộ loại 1 (chôn một lần)
	1,822.20
	3
	-
	8
	208
	0.4%

	3.19
	B4-19
	Đất khu mộ loại 1 (chôn một lần)
	1,699.85
	3
	-
	8
	232
	0.3%

	3.20
	 
	Đất giao thông trong khu mộ
	6,000.83
	3
	-
	8
	 
	1.2%

	4
	B5
	Đất khu mộ loại 1 (chôn một lần) 4
	34,967.14
	3
	-
	8
	3,640
	7.0%

	4.1
	B5-1
	Đất khu mộ loại 1 (chôn một lần)
	1,521.33
	3
	-
	8
	179
	0.3%

	4.2
	B5-2
	Đất khu mộ loại 1 (chôn một lần)
	1,236.64
	3
	-
	8
	165
	0.2%

	4.3
	B5-3
	Đất khu mộ loại 1 (chôn một lần)
	1,490.56
	3
	-
	8
	203
	0.3%

	4.4
	B5-4
	Đất khu mộ loại 1 (chôn một lần)
	1,538.96
	3
	-
	8
	180
	0.3%

	4.5
	B5-5
	Đất khu mộ loại 1 (chôn một lần)
	1,850.91
	3
	-
	8
	223
	0.4%

	4.6
	B5-6
	Đất khu mộ loại 1 (chôn một lần)
	885.01
	3
	-
	8
	116
	0.2%

	4.7
	B5-7
	Đất khu mộ loại 1 (chôn một lần)
	1,080.32
	3
	-
	8
	144
	0.2%

	4.8
	B5-8
	Đất khu mộ loại 1 (chôn một lần)
	1,491.52
	3
	-
	8
	203
	0.3%

	4.9
	B5-9
	Đất khu mộ loại 1 (chôn một lần)
	1,253.93
	3
	-
	8
	166
	0.2%

	4.10
	B5-10
	Đất khu mộ loại 1 (chôn một lần)
	1,145.69
	3
	-
	8
	141
	0.2%

	4.11
	B5-11
	Đất khu mộ loại 1 (chôn một lần)
	872.04
	3
	-
	8
	98
	0.2%

	4.12
	B5-12
	Đất khu mộ loại 1 (chôn một lần)
	1,146.45
	3
	-
	8
	142
	0.2%

	4.13
	B5-13
	Đất khu mộ loại 1 (chôn một lần)
	1,088.42
	3
	-
	8
	143
	0.2%

	4.14
	B5-14
	Đất khu mộ loại 1 (chôn một lần)
	1,313.37
	3
	-
	8
	177
	0.3%

	4.15
	B5-15
	Đất khu mộ loại 1 (chôn một lần)
	1,091.81
	3
	-
	8
	145
	0.2%

	4.16
	B5-16
	Đất khu mộ loại 1 (chôn một lần)
	1,317.32
	3
	-
	8
	177
	0.3%

	4.17
	B5-17
	Đất khu mộ loại 1 (chôn một lần)
	2,093.86
	3
	-
	8
	251
	0.4%

	4.18
	B5-18
	Đất khu mộ loại 1 (chôn một lần)
	1,937.77
	3
	-
	8
	235
	0.4%

	4.19
	B5-19
	Đất khu mộ loại 1 (chôn một lần)
	1,690.96
	3
	-
	8
	208
	0.3%

	4.20
	B5-20
	Đất khu mộ loại 1 (chôn một lần)
	1,381.89
	3
	-
	8
	189
	0.3%

	4.21
	B5-21
	Đất khu mộ loại 1 (chôn một lần)
	1,159.96
	3
	-
	8
	155
	0.2%

	4.22
	 
	Đất giao thông trong khu mộ
	6,378.43
	 
	 
	 
	 
	1.3%

	5
	B6
	Đất khu mộ loại 1 (chôn một lần) 5
	32,995.46
	3
	-
	8
	3,454
	6.6%

	5.1
	B6-1
	Đất khu mộ loại 1 (chôn một lần)
	1,736.65
	3
	-
	8
	201
	0.3%

	5.2
	B6-2
	Đất khu mộ loại 1 (chôn một lần)
	1,422.25
	3
	-
	8
	190
	0.3%

	5.3
	B6-3
	Đất khu mộ loại 1 (chôn một lần)
	1,094.11
	3
	-
	8
	145
	0.2%

	5.4
	B6-4
	Đất khu mộ loại 1 (chôn một lần)
	1,285.90
	3
	-
	8
	173
	0.3%

	5.5
	B6-5
	Đất khu mộ loại 1 (chôn một lần)
	1,225.18
	3
	-
	8
	158
	0.2%

	5.6
	B6-6
	Đất khu mộ loại 1 (chôn một lần)
	1,666.34
	3
	-
	8
	192
	0.3%

	5.7
	B6-7
	Đất khu mộ loại 1 (chôn một lần)
	1,750.34
	3
	-
	8
	204
	0.3%

	5.8
	B6-8
	Đất khu mộ loại 1 (chôn một lần)
	1,527.29
	3
	-
	8
	210
	0.3%

	5.9
	B6-9
	Đất khu mộ loại 1 (chôn một lần)
	1,303.80
	3
	-
	8
	176
	0.3%

	5.10
	B6-10
	Đất khu mộ loại 1 (chôn một lần)
	2,636.99
	3
	-
	8
	321
	0.5%

	5.11
	B6-11
	Đất khu mộ loại 1 (chôn một lần)
	1,454.31
	3
	-
	8
	196
	0.3%

	5.12
	B6-12
	Đất khu mộ loại 1 (chôn một lần)
	1,368.19
	3
	-
	8
	186
	0.3%

	5.13
	B6-13
	Đất khu mộ loại 1 (chôn một lần)
	1,135.41
	3
	-
	8
	151
	0.2%

	5.14
	B6-14
	Đất khu mộ loại 1 (chôn một lần)
	1,144.44
	3
	-
	8
	142
	0.2%

	5.15
	B6-15
	Đất khu mộ loại 1 (chôn một lần)
	871.31
	3
	-
	8
	97
	0.2%

	5.16
	B6-16
	Đất khu mộ loại 1 (chôn một lần)
	1,145.65
	3
	-
	8
	142
	0.2%

	5.17
	B6-17
	Đất khu mộ loại 1 (chôn một lần)
	1,079.48
	3
	-
	8
	145
	0.2%

	5.18
	B6-18
	Đất khu mộ loại 1 (chôn một lần)
	869.96
	3
	-
	8
	115
	0.2%

	5.19
	B6-19
	Đất khu mộ loại 1 (chôn một lần)
	862.36
	3
	-
	8
	114
	0.2%

	5.20
	B6-20
	Đất khu mộ loại 1 (chôn một lần)
	1,456.07
	3
	-
	8
	196
	0.3%

	5.21
	 
	Đất giao thông trong khu mộ
	5,959.43
	 
	 
	 
	 
	1.2%

	7
	B7
	Đất khu mộ loại 4
	35,379.23
	3
	-
	8
	730
	7.1%

	7.1
	B7-1
	Đất khu mộ loại 4 (KT 9 x 6 m)
	8,236.78
	3
	-
	8
	111
	1.6%

	7.2
	B7-2
	Đất khu mộ loại 4 (KT 9 x 6 m)
	8,235.47
	3
	-
	8
	111
	1.6%

	7.3
	B7-3
	Đất khu mộ loại 4 (KT 6 x 4,2 m)
	8,399.69
	3
	-
	8
	254
	1.7%

	7.4
	B7-4
	Đất khu mộ loại 4 (KT 6 x 4,2 m)
	8,399.69
	3
	-
	8
	254
	1.7%

	7.5
	 
	Đất giao thông trong khu mộ
	2,107.60
	 
	 
	 
	 
	0.4%

	8
	B8
	Đất khu mộ loại 3
	36,366.62
	3
	-
	8
	1,917
	7.2%

	8.1
	B8-1
	Đất khu mộ loại 3
	2,637.94
	3
	-
	8
	175
	0.5%

	8.2
	B8-2
	Đất khu mộ loại 3
	1,945.09
	3
	-
	8
	125
	0.4%

	8.3
	B8-3
	Đất khu mộ loại 3
	1,872.83
	3
	-
	8
	115
	0.4%

	8.4
	B8-4
	Đất khu mộ loại 3
	1,053.32
	3
	-
	8
	59
	0.2%

	8.5
	B8-5
	Đất khu mộ loại 3
	1,057.79
	3
	-
	8
	59
	0.2%

	8.6
	B8-6
	Đất khu mộ loại 3
	1,946.72
	3
	-
	8
	125
	0.4%

	8.7
	B8-7
	Đất khu mộ loại 3
	2,701.26
	3
	-
	8
	180
	0.5%

	8.8
	B8-8
	Đất khu mộ loại 3
	1,950.47
	3
	-
	8
	121
	0.4%

	8.9
	B8-9
	Đất khu mộ loại 3
	1,871.94
	3
	-
	8
	115
	0.4%

	8.10
	B8-10
	Đất khu mộ loại 3
	2,636.38
	3
	-
	8
	174
	0.5%

	8.11
	B8-11
	Đất khu mộ loại 3
	1,949.31
	3
	-
	8
	126
	0.4%

	8.12
	B8-12
	Đất khu mộ loại 3
	1,060.03
	3
	-
	8
	60
	0.2%

	8.13
	B8-13
	Đất khu mộ loại 3
	1,056.63
	3
	-
	8
	59
	0.2%

	8.14
	B8-14
	Đất khu mộ loại 3
	1,950.24
	3
	-
	8
	120
	0.4%

	8.15
	B8-15
	Đất khu mộ loại 3
	1,946.11
	3
	-
	8
	125
	0.4%

	8.16
	B8-16
	Đất khu mộ loại 3
	2,700.76
	3
	-
	8
	179
	0.5%

	8.17
	 
	Đất giao thông trong khu mộ
	6,029.83
	 
	 
	 
	 
	1.2%


Phụ lục 02

BẢNG CHI TIẾT THỐNG KÊ MỘ CÁT TÁNG
(Kèm theo Quyết định số 411/QĐ-UBND ngày 04 tháng 02 năm 2016 

của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai)


	STT
	Ký 

hiệu
	Loại đất
	Diện tích

đất (m2)
	Chỉ tiêu

mộ (m2/mộ)
	Số lô

mộ
	Tỷ lệ 

(%)

	1
	B3
	Đất khu mộ loại 2 (cát táng)
	43,161.23
	3
	-
	5
	6,082
	8.6%

	1.1
	B3-1
	Đất khu mộ loại 2 (cải táng)
	2,566.99
	3
	-
	5
	423
	0.5%

	1.2
	B3-2
	Đất khu mộ loại 2 (cải táng)
	1,810.97
	3
	-
	5
	302
	0.4%

	1.3
	B3-3
	Đất khu mộ loại 2 (cải táng)
	2,572.43
	3
	-
	5
	423
	0.5%

	1.4
	B3-4
	Đất khu mộ loại 2 (cải táng)
	1,816.91
	3
	-
	5
	302
	0.4%

	1.5
	B3-5
	Đất khu mộ loại 2 (cải táng)
	1,906.13
	3
	-
	5
	322
	0.4%

	1.6
	B3-6
	Đất khu mộ loại 2 (cải táng)
	2,167.01
	3
	-
	5
	372
	0.4%

	1.7
	B3-7
	Đất khu mộ loại 2 (cải táng)
	2,149.33
	3
	-
	5
	367
	0.4%

	1.8
	B3-8
	Đất khu mộ loại 2 (cải táng)
	1,890.31
	3
	-
	5
	316
	0.4%

	1.9
	B3-9
	Đất khu mộ loại 2 (cải táng)
	3,847.93
	3
	-
	5
	599
	0.8%

	1.10
	B3-10
	Đất khu mộ loại 2 (cải táng)
	1,381.61
	3
	-
	5
	204
	0.3%

	1.11
	B3-11
	Đất khu mộ loại 2 (cải táng)
	2,562.74
	3
	-
	5
	444
	0.5%

	1.12
	B3-12
	Đất khu mộ loại 2 (cải táng)
	2,285.40
	3
	-
	5
	386
	0.5%

	1.13
	B3-13
	Đất khu mộ loại 2 (cải táng)
	2,548.90
	3
	-
	5
	439
	0.5%

	1.14
	B3-14
	Đất khu mộ loại 2 (cải táng)
	2,272.94
	3
	-
	5
	385
	0.5%

	1.15
	B3-15
	Đất khu mộ loại 2 (cải táng)
	1,404.03
	3
	-
	5
	203
	0.3%

	1.16
	B3-16
	Đất khu mộ loại 2 (cải táng)
	3,864.25
	3
	-
	5
	595
	0.8%

	1.17
	 
	Đất giao thông trong khu mộ
	6,113.35
	 
	 
	 
	 
	1.2%
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